
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 213/2019/HS-PT 

 

 Ngày: 29 - 8 - 2019  

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị V  Trinh. 

  ng B i V n  h  ng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Linh - Th  ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà L u Thúy  i - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 162/2019/TLPT-HS 

ngày 11 tháng 7 n m 2019 đối v i  ị cáo Lê Ch  L, do có kháng cáo của  ị cáo đối 

v i Bản án hình sự s  thẩm số: 16/2019/HS-ST ngày 31 tháng 5 n m 2019 của 

Tòa án nhân dân huy n T, tỉnh Đồng Tháp. 

- Bị cáo c  kháng cáo:  

Lê Chí L, sinh n m 1992 tại Đồng Tháp; N i c  trú:  p x, xã T, huy n T, 

tỉnh Đồng Tháp; nghề nghi p: Làm thuê; trình độ học vấn: Không  iết chữ; dân 

tộc: Kinh; gi i t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Lê 

Minh V và  à Nguyễn Thị P; có vợ và 01 con; tiền án, tiền sự: Không;  ị   t, tạm 

giam: Không; có m t. 

- Bị hại: Ngô Thị T, sinh n m 1988; địa chỉ:  p x, x  T, huy n T, tỉnh Đồng 

Tháp; có m t. 

Ngoài ra trong vụ án Vi n kiểm sát không kháng nghị. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài li u có trong hồ s  vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đ ợc tóm t t nh  sau: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 05/12/2018, Lê Ch  L uống  ia và hát karaoke 

c ng v i Nguyễn V n Bé T, Nguyễn Ch  N và một số ng ời khác tại nhà anh T 

(địa chỉ ấp x, xã T, huy n T). Đến khoảng 13 giờ c ng ngày, L thấy chị Ngô Thị T 

ở cạnh nhà anh T đi ngang qua, nên L nảy sinh ý định hiếp dâm chị T. L đi ra ph a 

sau nhà anh T, xé tấm l  i c  c rào gà để đi qua nhà chị T, lúc này chỉ có một 

mình chị T ở nhà. L đi vào nhà chị T từ cửa  ên hông, khi đến phòng ngủ, L thấy 

chị T đang đứng xếp quần áo. L  ất ngờ ôm chị T từ ph a sau, đẩy chị T vào vách 

t ờng để thực hi n hành vi hiếp dâm nh ng chị T kêu la, chống cự, v ng vẫy chạy 

thoát qua nhà anh T để kêu cứu. L sợ  ị mọi ng ời phát hi n nên không đuổi theo 

mà đi ra h  ng cửa  ên hông để  ỏ trốn. Khi L chạy đến nhà  ếp, cách vị tr  

phòng ngủ khoảng 4,5m, L thấy giỏ xách  ằng vải màu xanh của chị T để trên k  

 ếp, nên nảy sinh ý định trộm c p tài sản. L mở giỏ xách lấy hết tiền trong  óp 

nhựa màu đỏ rồi để  óp vào vị tr  cũ và chạy về nhà. Sau khi về nhà, L t m rửa rồi 

đem theo số tiền trộm đ ợc đi uống cà phê. Trên đ ờng đi, L nhận đ ợc đi n thoại 

của mẹ L là  à Nguyễn Thị P hỏi L có lấy tiền của chị T không thì L không thừa 

nhận, đồng thời giấu số tiền trộm đ ợc trong  ụi cỏ tr  c nhà anh Lê Minh C (địa 

chỉ ấp x, xã T, huy n T) rồi đi về nhà. Sau khi sự vi c xảy ra, chị T trình báo Công 

an xã T mời L làm vi c, L thừa nhận hành vi trộm c p tài sản và chỉ n i cất giấu 

để Công an x  thu hồi số tiền 2.850.000 đồng, vi c lập  iên  ản tạm giữ đồ vật, tài 

li u có sự chứng kiến của L, anh Lê Minh C và anh Phan Trí T. 

Ngày 25/12/2018, chị T có đ n yêu cầu xử lý hình sự đối v i L về hành vi 

hiếp dâm, đến ngày 06/3/2019 chị T có đ n rút yêu cầu xử lý hình sự đối v i L. 

Chị T trình  ày không nh  ch nh xác trong  óp có  ao nhiêu tiền nh ng 

khẳng định trên 2.200.000 đồng. L khai nhận không  iết lấy trộm đ ợc  ao nhiêu 

tiền, toàn  ộ số tiền trộm đ ợc L đem giấu trong  ụi cỏ tr  c nhà anh C, Công an 

xã T đ  lập  iên  ản thu giữ đ ợc số tiền là 2.850.000 đồng. Do đó có đủ c  sở để 

quy kết L thực hi n hành vi trộm c p số tiền 2.850.000 đồng. 
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Về trách nhi m dân sự: Bị hại Ngô Thị T đ  nhận lại tài sản, không yêu cầu 

 ồi th ờng gì thêm. 

Về vật chứng: Quá trình điều tra, C  quan điều tra đ  tạm giữ 01 túi xách 

 ằng vải màu xanh, 01 cái  óp  ằng nhựa màu đỏ, tiền Vi t Nam là 2.850.000 

đồng của chị Ngô Thị T. C  quan điều tra đ  trao trả cho chị T những tài sản nêu 

trên. 

Tại  ản án hình sự s  thẩm số: 16/2019/HS-ST ngày 31 tháng 5 n m 2019 

của Tòa án nhân dân huy n T, tỉnh Đồng Tháp đ  quyết định: 

Tuyên  ố: Bị cáo Lê Ch  L phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

C n cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự n m 

2015.  

Xử phạt: Bị cáo Lê Ch  L 01 n m t . Thời hạn t  t nh từ ngày  ị cáo chấp 

hành án. 

Ngoài ra án s  thẩm còn tuyên về án ph , quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 10/6/2019,  ị cáo Lê Ch  L kháng cáo xin giảm hình phạt và xin đ ợc 

h ởng án treo v i lý do Tòa án cấp s  thẩm ch a xem xét tình tiết gia đình  ị cáo 

có công v i cách mạng ( ị cáo có  à cố Đ  Thị L là  à mẹ Vi t Nam anh h ng; 

ông Lê V n E, Nguyễn V n T là ông thứ ch n và ông thứ t  của  ị cáo là li t s ); 

 ị cáo là lao động ch nh trong gia đình nuôi vợ và con nhỏ, hoàn cảnh gia đình 

khó kh n, không có đất canh tác chủ yếu sinh sống  ằng nghề làm thuê. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Lê Ch  L giữ nguyên kháng cáo. 

Bị hại Ngô Thị T thống nhất v i  ản án hình sự s  thẩm số: 16/2019/HS-ST 

ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân huy n T, tỉnh Đồng Tháp. 

 Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát  iểu quan điểm của 

Vi n kiểm sát về vi c giải quyết vụ án: Tòa án cấp s  thẩm tuyên  ố  ị cáo Lê Ch  

L phạm tội “Trộm c p tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có c n 

cứ, đúng ng ời, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Xét mức án 01 n m t  

mà Tòa án cấp s  thẩm đ  xử phạt  ị cáo L là ph  hợp v i t nh chất, mức độ, hậu 

quả của hành vi phạm tội, nhân thân  ị cáo. Sau khi xét xử s  thẩm,  ị cáo L 
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kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho  ị cáo đ ợc h ởng án treo và có cung cấp 

tình tiết  ị cáo có  à cố Đ  Thị L là Bà mẹ Vi t Nam anh h ng, đ ợc UBND x  T 

xác nhận. Xét thấy gia đình  ị cáo là gia đình có công v i cách mạng và đây là 

tình tiết m i tại Tòa án cấp phúc thẩm, nên cần xem xét giảm  một phần hình phạt 

cho  ị cáo là có c  sở. C n cứ vào điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt 

của  ị cáo L và giảm hình phạt cho  ị cáo L từ 01 đến 03 tháng t , không chấp 

nhận kháng cáo xin đ ợc h ởng án treo của  ị cáo L.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài li u trong hồ s  vụ án đ  đ ợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị cáo Lê Ch  L thừa nhận toàn  ộ hành vi phạm tội 

của  ị cáo. Lời nhận tội của  ị cáo L ph  hợp v i lời khai của  ị cáo tại c  quan điều tra 

và các chứng cứ khác có trong hồ s  vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ c  sở 

khẳng định Bản án hình sự s  thẩm số: 16/2019/HS-ST ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân 

dân huy n T, tỉnh Đồng Tháp đ  xét xử  ị cáo Lê Ch  L về tội “Trộm c p tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự n m 2015, sửa đổi,  ổ sung n m 2017 là có c n cứ, 

đúng ng ời, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

[2] Hành vi phạm tội của  ị cáo L là nguy hiểm cho x  hội, đ  xâm phạm tài 

sản của ng ời khác một cách trái pháp luật. Bị cáo là ng ời thành niên, đủ n ng 

lực chịu trách nhi m hình sự theo quy định,  ị cáo nhận thức đ ợc hành vi trộm 

c p tài sản của ng ời khác là vi phạm pháp luật, nh ng vẫn cố ý thực hi n hành vi 

lén lút trộm c p tài sản của  ị hại số tiền 2.850.000 đồng, thể hi n vi c  ị cáo xem 

th ờng pháp luật. Do đó phải có mức hình phạt t  ng xứng v i hành vi phạm tội 

mà  ị cáo đ  gây ra nhằm giáo dục  ị cáo trở thành công dân tốt và có tác dụng 

phòng ngừa chung cho x  hội. 

[3] Khi l ợng hình phạt, Tòa án cấp s  thẩm đ  xem xét các tình tiết phạm 

tội lần đầu và thuộc tr ờng hợp  t nghiêm trọng; Ng ời phạm tội thành khẩn khai 

 áo,  n n n hối cải, quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để 

giảm hình phạt cho  ị cáo là ph  hợp. Xét mức án 01 n m t  mà Tòa án cấp s  

thẩm đ  xử phạt  ị cáo L là ph  hợp v i t nh chất, mức độ, hậu quả của hành vi 
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phạm tội, nhân thân  ị cáo. Tuy nhiên sau khi xét xử s  thẩm  ị cáo L kháng cáo 

xin giảm hình phạt, cho  ị cáo đ ợc h ởng án treo và có nộp  ản sao Quyết định 

của Chủ tịch n  c Cộng hòa x  hội chủ ngh a Vi t Nam t ng danh hi u Bà Mẹ 

Vi t Nam anh h ng cho  à Đ  Thị L, xác nhận ngày 17/6/2019 của  y  an nhân 

dân x  T v i nội dung Lê Ch  L là cháu cố của  à Đ  Thị L, để chứng minh gia 

đình  ị cáo có công v i cách mạng. Xét thấy đây là tình tiết m i quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm s  xem xét giảm 

mức hình phạt cho  ị cáo L theo quy định của pháp luật, nh ng không cho  ị cáo 

h ởng án treo là có c n cứ. 

Ngoài ra  ị cáo L còn cung cấp  ản sao Huân ch  ng chiến công, li t s  Lê 

V n E; Tổ quốc ghi công, li t s  Nguyễn V n T là ông thứ ch n và ông thứ t  của 

 ị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị cáo L trình  ày li t s  Lê V n E, li t s  Nguyễn 

V n T là hai ng ời ông  ên gia đình nhà ngoại của  ị cáo và  ị cáo cũng không 

thờ cúng hai li t s  này. Do vậy tình tiết này không đ ợc Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự cho  ị cáo. 

Về tình tiết gia đình  ị cáo có hoàn cảnh khó kh n,  ị cáo là lao động ch nh 

trong gia đình và gia đình chủ yếu sinh sống  ằng nghề làm thuê, nh ng  ị cáo chỉ 

trình  ày lý do của vi c kháng cáo và yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét mà 

không cung cấp chứng cứ chứng minh. Trong khi đó đ n xin xác nhận ngày 

04/6/2019 của  ị cáo L chỉ đ ợc UBND x  T xác nhận chữ ký của Tr ởng ấp, vợ 

 ị cáo sinh n m 1993 vẫn trong độ tuổi lao động nên  ị cáo không là lao động 

ch nh trong gia đình, gia đình không có đất canh tác chủ yếu sinh sống  ằng nghề 

làm thuê không thuộc tr ờng hợp giảm nhẹ trách nhi m hình sự đ ợc pháp luật 

quy định nên không đ ợc Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét. 

[4] Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất v i quan điểm, đề nghị của đại di n 

Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của  ị 

cáo Lê Ch  L, sửa  ản án s  thẩm, không chấp nhận kháng cáo xin đ ợc h ởng án treo 

của  ị cáo L. 

 [5] Các phần khác của  ản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hi u lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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[6] Do kháng cáo của  ị cáo Lê Ch  L đ ợc chấp nhận, nên  ị cáo không 

phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

Vì các l  trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 C n cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

 Chấp nhận kháng cáo của  ị cáo Lê Ch  L. 

 Sửa  ản án s  thẩm.  

 C n cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự n m 2015, sửa đổi,  ổ sung n m 2017 .  

 Tuyên  ố: Bị cáo Lê Ch  L phạm tội “Trộm c p tài sản”.  

Xử phạt: Bị cáo Lê Ch  L 10 (m ời) tháng t . Thời hạn t  t nh từ ngày  ị 

cáo chấp hành án. 

Về án ph : Bị cáo Lê Ch  L không phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

Các phần khác của  ản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hi u 

lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND tối cao (Vụ GĐ-KT 1);                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Ban Nội ch nh Tỉnh ủy;                                                               (đ  ký) 
- Sở T  pháp Tỉnh; 

- VKSND Tỉnh; 

- C  quan THAHS Công an Tỉnh; 

- Trại tạm giam Công an Tỉnh; 

- TAND - VKSND huy n T; 

- CCTHADS huy n T; 

- C  quan CSĐT Công an huy n T;                                 Nguyễn Thị Thúy Hằng 

-  hòng hồ s  nghi p vụ Công an Tỉnh;                                     

-  hòng GĐKTNV-THA;   

- Bị cáo;  ị hại; 

- L u: VT, HS (Linh). 

 


